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Bài 22 Động từ chỉ thao tác (2)

Số Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích

1 取り出す とりだす Lấy ra

2 戻す もどす Để lại chỗ cũ 使
つか

った工具
こ う ぐ

は元
も と

の場所
ば し ょ

に戻
も ど

す Để những dụng cụ đã dùng về chỗ cũ

3 仕上げる しあげる Hoàn thiện

4 折れる おれる Gẫy 釘
く ぎ

が折
お

れる Đinh gẫy

5 欠ける かける Mẻ, khuyết, thiếu 丸
ま る

のこの刃
は

が欠
か

ける Lưỡi cưa máy bị mẻ

6 近づく ちかづく Đến gần 作業中
さぎょ うち ゅう

の重機
じ ゅ う き

に近
ち か

づかない
Không đến gần máy móc hạng nặng đ

ang làm việc

7 電源を入れる でんげんをいれる Bật nguồn điện

8 電源を落とす でんげんをおとす Tắt nguồn điện

9 スイッチを切る すいっちをきる Tắt công tắc

10 固定（する） こてい（する） (danh từ) Sự cố định

(động từ) Cố định

11 ゆるめる ゆるめる Nới lỏng ボルトをゆるめる Nới lỏng bu lông

12 伸ばす のばす Cán, kéo dài

13 外す はずす Tháo, gỡ ra 安全
あ んぜん

カバーを外
は ず

す Tháo vỏ bọc an toàn

14 曲げる まげる Uốn 鉄筋
て っ き ん

を曲
ま

げる Uốn thanh cốt thép

15 出す だす Lấy ra

16 乾かす かわかす Làm khô, sấy khô

17 数える かぞえる Chỉ bảo, dạy

18 運ぶ はこぶ Vận chuyển

19 積む つむ Xếp, chất 材料
ざいりょう

をくずれないように積
つ

む Xếp vật liêu sao cho không đổ

20 下ろす おろす Dỡ xuống, hạ xuống トラックの荷台
に だ い

から荷物
に も つ

を下
お

ろす  Dỡ hàng từ thùng xe tải xuống

21 離れる はなれる Rời xa, tránh

Ví dụ câu
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